
Biểu số 01/CK-TMDT

Đơn vị: Triệu đồng./.

Tổng thu 

Huyện

Thu NS 

cấp huyện

Thu NS 

cấp xã

Tổng thu 

Huyện

Thu NS cấp 

huyện

Thu NS 

cấp xã

Tổng 

thu 

Huyện

Thu NS 

cấp 

huyện

Thu NS 

cấp xã

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

    70.200      69.226          974        7.364           6.728        636   10% 10% 65%

I Thu nội địa     70.200      69.226          974        7.364           6.728        636   

1
Thu từ khu vực DNNN do trung 

ương quản lý
    10.000      10.000               2                  2   0% 0% ######

2
Thu từ khu vực DNNN do địa 

phương quản lý
#DIV/0! #DIV/0! ######

3
Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư 

nước ngoài
#DIV/0! #DIV/0! ######

4
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh
    17.800      17.410          390        4.380           4.273        107   25% 27%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp      2.000        2.000          599             599   30% 30% ######

- Thuế tài nguyên      2.500        2.500             -     0% 0% ######

- Thuế giá trị gia tăng    13.300      12.910         390       3.780          3.673       107   28% 28% 27%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt            -                1                 1   #DIV/0! #DIV/0! ######

5 Thuế thu nhập cá nhân       4.600        4.600           606              339        267   13% 7% ######

6 Thuế bảo vệ môi trường             -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

7 Lệ phí trước bạ       3.700        3.700        1.190           1.119          71   32% 30% ######

8 Thu phí, lệ phí       1.200           903          297           234              131        103   19% 14% 35%

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp             -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp          100           100             12                  4            8   12% 4% ######

11
 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt 

nước
      1.100        1.100             56                56   5% 5% ######

12 Thu tiền sử dụng đất     30.000      30.000           319              319   1% 1% ######

13
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước
            -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết             -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

15
Thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản
            -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

16  Thu khác ngân sách       1.600        1.413          187           506              485          21   32% 34% 11%

17
Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi 

công sản khác
         100          100             58          58   58% #DIV/0! 58%

II Các khoản huy động, đóng góp #DIV/0! #DIV/0! ######

THUYẾT MINH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

QUÝ 1 NĂM 2023

Số 

TT
Nội dung thu

Dự toán năm 2023 Thực hiện Quý 1/2023 So sánh (%)

 ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THUẬN BẮC

THU NSNN



Biểu số 01/CK-TMDT

Đơn vị: Triệu đồng./.

Tổng thu 

Huyện

Thu NS 

cấp huyện

Thu NS 

cấp xã

Tổng thu 

Huyện

Thu NS cấp 

huyện

Thu NS 

cấp xã

Tổng 

thu 

Huyện

Thu NS 

cấp 

huyện

Thu NS 

cấp xã

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

    70.200      69.226          974      14.829         14.140     1.289   21% 20% 132%

I Thu nội địa     70.200      69.226          974      14.829         13.540     1.289   

1
Thu từ khu vực DNNN do trung 

ương quản lý
    10.000      10.000               3                  3   0% 0% ######

2
Thu từ khu vực DNNN do địa 

phương quản lý
#DIV/0! #DIV/0! ######

3
Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư 

nước ngoài
#DIV/0! #DIV/0! ######

4
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh
    17.800      17.410          390        9.091           8.878        212   51% 54%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp      2.000        2.000          854             854   43% 43% ######

- Thuế tài nguyên      2.500        2.500       1.000          1.000   40% 40% ######

- Thuế giá trị gia tăng    13.300      12.910         390       7.236          7.024       212   54% 54% 54%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt            -                1                 1   #DIV/0! #DIV/0! ######

5 Thuế thu nhập cá nhân       4.600        4.600        1.033              523        510   22% 11% ######

6 Thuế bảo vệ môi trường             -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

7 Lệ phí trước bạ       3.700        3.700        1.777           1.605        172   48% 43% ######

8 Thu phí, lệ phí       1.200           903          297           297              147        150   25% 16% 50%

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp             -                 3                  1            2   #DIV/0! #DIV/0! ######

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp          100           100             51                15          36   51% 15% ######

11
 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt 

nước
      1.100        1.100           834              834   76% 76% ######

12 Thu tiền sử dụng đất     30.000      30.000           498              498   2% 2% ######

13
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước
            -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết             -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

15
Thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản
            -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

16  Thu khác ngân sách       1.600        1.413          187        1.078           1.034          44   67% 73% 23%

17
Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi 

công sản khác
         100          100           163        163   163% #DIV/0! 163%

II Các khoản huy động, đóng góp            600   #DIV/0! #DIV/0! ######

THUYẾT MINH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

6 THÁNG NĂM 2023

Số 

TT
Nội dung thu

Dự toán năm 2023 Thực hiện 6 tháng 2023 So sánh (%)

 ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THUẬN BẮC

THU NSNN



Biểu số 01/CK-TMDT

Đơn vị: Triệu đồng./.

Tổng thu 

Huyện

Thu NS 

cấp huyện

Thu NS 

cấp xã

Tổng thu 

Huyện

Thu NS cấp 

huyện

Thu NS 

cấp xã

Tổng 

thu 

Huyện

Thu NS 

cấp 

huyện

Thu NS 

cấp xã

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

    70.200      69.226          974      24.253         22.464     1.789   35% 32% 184%

I Thu nội địa     70.200      69.226          974      23.653         21.864     1.789   34% 32% 184%

1
Thu từ khu vực DNNN do trung 

ương quản lý
    10.000      10.000             13                13   0% 0% ######

2
Thu từ khu vực DNNN do địa 

phương quản lý
#DIV/0! #DIV/0! ######

3
Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư 

nước ngoài
#DIV/0! #DIV/0! ######

4
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh
    17.800      17.410          390      15.368         15.038        330   86% 85%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp      2.000        2.000       1.223          1.223   61% 61% ######

- Thuế tài nguyên      2.500        2.500       2.000          2.000   80% 80% ######

- Thuế giá trị gia tăng    13.300      12.910         390     12.144        11.814       330   91% 92% 85%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt            -                1                 1   #DIV/0! #DIV/0! ######

5 Thuế thu nhập cá nhân       4.600        4.600        1.672              952        720   36% 21% ######

6 Thuế bảo vệ môi trường             -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

7 Lệ phí trước bạ       3.700        3.700        2.513           2.288        225   68% 62% ######

8 Thu phí, lệ phí       1.200           903          297           673              458        215   56% 51% 72%

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp             -                 3                  3   #DIV/0! #DIV/0! ######

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp          100           100             63                19          44   63% 19% ######

11
 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt 

nước
      1.100        1.100           980              980   89% 89% ######

12 Thu tiền sử dụng đất     30.000      30.000        1.050           1.050   4% 4% ######

13
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước
            -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết             -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

15
Thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản
            -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

16  Thu khác ngân sách       1.600        1.413          187        1.125           1.062          63   70% 75% 34%

17
Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi 

công sản khác
         100          100           192        192   192% #DIV/0! 192%

II Các khoản huy động, đóng góp             -             600              600   #DIV/0! #DIV/0! ######

THU NSNN

 ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THUẬN BẮC

THUYẾT MINH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

QUÝ 3 NĂM 2023

Số 

TT
Nội dung thu

Dự toán năm 2023 Thực hiện Quý 3/2023 So sánh (%)



Biểu số 01/CK-TMDT

Đơn vị: Triệu đồng./.

Tổng thu 

Huyện

Thu NS 

cấp huyện

Thu NS 

cấp xã

Tổng thu 

Huyện

Thu NS cấp 

huyện

Thu NS 

cấp xã

Tổng 

thu 

Huyện

Thu NS 

cấp 

huyện

Thu NS 

cấp xã

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

    70.200      69.226          974      38.374         36.044     2.330   55% 52% 239%

I Thu nội địa     70.200      69.226          974      37.774         35.444     2.330   54% 51% 239%

1
Thu từ khu vực DNNN do trung 

ương quản lý
          -     #DIV/0! #DIV/0! ######

2
Thu từ khu vực DNNN do địa 

phương quản lý
    10.000      10.000             37                37   0% 0% ######

3
Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư 

nước ngoài
          -     #DIV/0! #DIV/0! ######

4
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh
    17.800      17.410          390      25.294         24.848        446   142% 143% 114%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp      2.000        2.000       1.823          1.823   91% 91% ######

- Thuế tài nguyên      2.500        2.500       5.196          5.196   208% 208% ######

- Thuế giá trị gia tăng    13.300      12.910         390     18.274        17.828       446   137% 138% 114%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt            -                1                 1   #DIV/0! #DIV/0! ######

5 Thuế thu nhập cá nhân       4.600        4.600        1.984           1.073        910   43% 23% ######

6 Thuế bảo vệ môi trường             -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

7 Lệ phí trước bạ       3.700        3.700        3.140           2.859        281   85% 77% ######

8 Thu phí, lệ phí       1.200           903          297        2.986           2.702        284   249% 299% 96%

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp             -                 3                  3   #DIV/0! #DIV/0! ######

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp          100           100             81                24          56   81% 24% ######

11
 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt 

nước
      1.100        1.100        1.272           1.272   116% 116% ######

12 Thu tiền sử dụng đất     30.000      30.000        1.422           1.422   5% 5% ######

13
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước
            -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết             -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

15
Thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản
            -               -     #DIV/0! #DIV/0! ######

16  Thu khác ngân sách       1.600        1.413          187        1.300           1.206          94   81% 85% 51%

17
Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi 

công sản khác
         100          100           258        258   258% #DIV/0! 258%

II Các khoản huy động, đóng góp             -             600              600   #DIV/0! #DIV/0! ######

THU NSNN

 ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THUẬN BẮC

THUYẾT MINH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NĂM 2023 (12 THÁNG)

Số 

TT
Nội dung thu

Dự toán năm 2023 Thực hiện Năm 2023 So sánh (%)
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